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I. KIỂM TRA ĐỌC
Phần I:  Đọc thành tiếng: (3 điểm)
           Học sinh bốc thăm đọc 1 trong 5 bài sau và trả lời câu hỏi: 
1. Bài đọc:                                         Tiếng vườn
	Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Hoa nhài đã trắng xoá ở bên vại nước. Những bông hoa nhài xinh, một màu trắng tinh khôi, hương ngạt ngào sực nức. Từng chùm hoa bưởi cánh trắng, có những tua nhị vàng ngấn lên giữa lòng hoa, chẳng khác gì những bông thuỷ tiên thu nhỏ.
Trong những tầng lá những tán cây vườn ấy, tôi nghe thấy những chú dễ gọi nhau trong kẽ gạch. Chim vành khuyên lích chích tìm sâu trong các bụi chanh. Tiếng chim gáy gù gù trong bụi tre gai. Đàn chim chào mào ríu rít trên các cành xoan, vừa đứng ở vườn này đã chạy sang vườn khác.
Theo Ngô Văn Phú
                                  (Nguồn Sách Chân trời sáng tạo, Tiếng Việt 5-Tập 1)
Câu hỏi: Nhân vật tôi nghe thấy những tiếng gì trong khu vườn?
2. Bài đọc: 				Quà sinh nhật
Sinh nhật năm nay của tôi, bạn bè đến chơi vui vẻ quá. Trinh, bạn thân nhất của tôi cũng tới. Tôi kéo Trinh vào ngồi giữa bạn bè. Trinh mở chiếc lẵng mây nhỏ, thận trọng lấy ra mấy bông hồng vàng. Mấy bạn xúm lại, trầm trồ nhìn ngắm. Trinh lại khẽ nâng lên một cành ổi còn nguyên cả lá và lúc lỉu đến năm, sáu quả. Lại những tiếng xuýt xoa. Trinh cười:
– Trang còn nhớ chùm ổi này không? Quả của cây ổi găng góc ao đấy!
Theo Trần Hoài Dương
                                          (Nguồn Sách Chân trời sáng tạo, Tiếng Việt 5-Tập 1)
Câu hỏi: Đến sự sinh nhật, Trinh đã tặng bạn món quà gì?

3. Bài đọc:                                                  Mưa Sài Gòn
      Người ta thường biết đến Sài Gòn với những ngày nắng chói chang, những trưa hè bỏng da trên từng con phố, hay về sự ồn ào, hối hả và cả những giờ tan tầm kẹt xe, khói bụi,…nhưng ít ai nghĩ về mưa. Ấy vậy mà chiều nay, Sài Gòn bất chợt mưa.
      “Đột ngột”, “vội vàng”, “ráo riết”, “chợt đến chợt đi” là những từ ngữ mà người ta thường nói về mưa Sài Gòn. Có những buổi sáng trời Sài Gòn trong vắt, nắng chói chang, tưởng hôm nay sẽ là một ngày nắng to. Nhưng không phải vậy, đang nắng chói chang đấy, bất chợt lại mưa ngay.
                                                                                      (Theo Hà Linh)
                                                      (Nguồn Sách Cánh diều Tiếng Việt 5-Tập 2)
Câu hỏi: Đặc điểm của mưa Sài Gòn được thể hiện ở những từ ngữ nào?
4.  Bài đọc:                                         Tiếng gà trưa
Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“ Cục...cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ.

Tiếng gà trưa
Ổ rơm hồng những trứng
Này con gà mái mơ
Khắp mình hoa đốm trắng
Lông óng như màu nắng
                                                                  (Xuân Quỳnh)
                                  (Nguồn Sách Chân trời sáng tạo, Tiếng Việt 5-Tập 1)
+ Câu hỏi: Tiếng gà trưa làm tác giả nhớ về điều gì?
5. Bài đọc:                                                     Rét ngọt
	Vào độ tháng Chạp, bà chọn thóc nếp cái hoa vàng hoặc nếp nhung đem rang với cát cho đến khi nổ bỏng xòa hoa rồi sảy lại, bỏ vỏ trấu và thóc chưa nổ. Bỏng nếp xay mịn, mật mía với mạch nha trộn nước nấu trên lửa liu riu đến khi sánh lại, trộn đều với gừng nướng chín thái mỏng, thảo quả tán nhỏ cùng với lạc rang giã dối. Tiếp đó, nhào kĩ chè lam cho thật dẻo, chia ra từng phên bánh, lăn cho rền và phẳng, phủ bên ngoài một lớp bột mỏng để chè lam khô.
                                                                            (Nguyễn Thị Việt Hà)
                                      (Nguồn Sách Chân trời sáng tạo, Tiếng Việt 5-Tập 1)
Câu hỏi: Bà chọn loại gạo nếp nào để làm chè lam?




Phần II: Đọc hiểu: (7 điểm): 
Đọc bài văn sau:
Trái tim mang nhiều thương tích
Một buổi chiều trong công viên, có một chàng trai đang chăm chú vẽ một trái tim. Trên khung giấy trắng dần dần hiện ra một trái tim thật hoàn hảo khiến mọi người đứng xem đều trầm trồ khen ngợi.
Bỗng một ông lão đi đến. Ông trầm tư ngắm nghía bức tranh của chàng trai một hồi lâu, rồi lặng lẽ mượn bút vẽ một hình thoạt nhìn rất lạ, nhìn thật kĩ thì đó là một hình trái tim.
Chàng trai ngạc nhiên nhìn trái tim ông lão vừa vẽ và thắc mắc bởi nó bị chắp vá chằng chịt, nhưng rõ ràng vẫn là một trái tim. Trên trái tim ấy, có chỗ như bị khuyết lõm, có chỗ như bị cắt đi và được ghép nối bởi những mảnh khác nhau.
Ông cụ mỉm cười rồi nói:
- Đúng! Trái tim của tôi có thể không hoàn hảo bởi đó là trái tim đã có thời gian sống và trải nghiệm nhiều hơn trái tim của cậu. Cậu biết không, khi tôi trao mảnh tim của tôi cho một người thân, cha mẹ, anh chị, bạn bè và cả những người tình cờ mà tôi gặp được thì họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy.
Ông lão nói tiếp:
- Còn những vết lõm này là phần trái tim mà tôi trao đi mà chưa được nhận lại. Cậu biết đấy, tình yêu trao đi mà chẳng cần đến sự đền đáp. Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống và có niềm tin vào ngày mai tốt đẹp hơn.
Đám đông im lặng, còn chàng trai không giấu được nỗi xúc động của mình.
Theo HẠT GIỐNG TÂM HỒN.
Dựa vào bài đọc trên, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho các câu 1, 3, 4, 5 và thực hiện yêu cầu của các câu 2, 6, 7
Câu 1. (0.5 điểm)Top of Form Câu chuyện được kể trong bài đọc trên diễn ra vào thời gian nào, ở đâu? 
A. Buổi sáng ở trường học
B. Buổi trưa trên đường phố
C. Buổi tối ở nhà
D. Buổi chiều trong công viên
Câu 2: CCa (0.5 điểm)Top of Form Hãy nối từ ngữ ở cột A với đặc điểm trái tim ở cột B cho phù hợp.
	A
	
	B

	Trái tim ông lão vẽ
	
	thật hoàn hảo khiến mọi người đều trầm trồ khen ngợi

	Trái tim chàng trai vẽ
	
	nhiều màu sắc, thật đẹp

	
	
	bị chắp vá chằng chịt, có chỗ như bị khuyết lõm, có chỗ như bị cắt đi và được ghép nối bởi những mảnh khác nhau



Câu 3: (0.5 điểm) Vì sao chàng trai ngạc nhiên trước bức tranh trái tim ông lão vẽ? 
A. Vì trái tim ông lão vẽ có nhiều vết vá chằng chịt và những vết lõm. 
B. Vì trái tim ông lão vẽ đẹp khiến nhiều người xúc động.
C. CCaBottom of FormTop of FormVì trái tim ông lão vẽ rất hoàn hảo.
D.Vì trái tim ông lão vẽ nghuệch ngoạc, xấu xí.
Câu 4: (0.5 điểm) Hình ảnh những mảnh chắp vá trên trái tim ông lão vẽ có ý nghĩa gì? 
A. Đó là những đường nét sáng tạo của ông lão trên bức tranh.
B. Đó là nỗi đau đớn mà ông lão đã trải qua trong cuộc sống.
Bottom of FormTop of FormC. Đó là tình yêu thương của ông lão trao cho và nhận được từ mọi người.
D. Đó là những lần phẫu thuật vì bệnh tật của ông lão. 
Câu 5: (0.5 điểm) Hình ảnh những vết lõm trên trái tim ông lão vẽ tượng trưng cho điều gì?
A. Đó là những yêu thương mà ông lão đã trao đi và đã nhận lại.
B. Đó là những phần trái tim của ông lão trao đi mà chưa được nhận lại. 
C. Đó là những khó khăn, vất vả ông lão đã trải qua.
D. Bottom of FormTop of FormĐó là những tổn thương mà ông lão đã phải chịu sau phẫu thuật. 
Câu 6: (0.5 điểm)Top of Form Hình vẽ trái tim mang đầy thương tích của ông lão nói lên thông điệp sâu sắc gì?
A. Trái tim đẹp là một trái tim hoàn hảo không có vế xước
B. Trái tim đẹp là trái tim được chắp vá bằng nhiều mảnh khác nhau
C. Trái tim đẹp là trái tim biết yêu thương, chia sẻ, sẵn sàng cho đi mà không đòi nhận lại.
Câu 7. (1 điểm)Top of Form Sau khi nghe ông lão giải thích về trái tim mình vẽ, đám đông im lặng, còn chàng trai không giấu được nỗi xúc động của mình. Theo em vì sao chàng trai xúc động? Hãy viết câu trả lời của em vào chỗ chấm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 8: (1 điểm) Hãy nêu cảm nhận của em sau khi đọc câu chuyện “Trái tim mang nhiều thương tích. Qua câu chuyện em rút được bài học ý nghĩa gì? Hãy viết câu trả lời của em vào chỗ chấm. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9. (0,5 điểm) Dấu gạch ngang trong bài đọc trên có tác dụng gì?
A. Đánh dấu phần giải thích chú thích
B. Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê
C. Nối các từ ngữ trong một liên danh
D. Đánh dấu lười nói trực tiếp của nhân vật
Câu 10.  (0.5 điểm)Top of Form Tìm kết từ có trong câu: “Đám đông im lặng, còn chàng trai không giấu được nỗi xúc động của mình.” Hãy viết câu trả lời vào chỗ trống vào chỗ chấm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 11. (1 điểm)Top of Form Hãy tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “trao” trong câu “Còn những vết lõm này là phần trái tim mà tôi trao đi mà chưa được nhận lại.” Viết từ em tìm được vào chỗ chấm.
…………………………………………………………………………………..Top of FormBottom of Form
Top of Form
Bottom of Form
Top of Form
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)	
Lựa chọn một trong hai đề văn sau:
	Đề 1: Em hãy viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện em đã đọc. (Dung lượng bài văn từ 10 đến 12 câu)
	Đề 2:  Em hãy viết bài văn tả một cảnh đẹp trên quê hương em hoặc em đã được quan sát. (Dung lượng bài văn từ 12 đến 15 câu, khoảng 150 đến 200 chữ)
=====HẾT=====


ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KSCL HKI
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Tiếng Việt lớp 5
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
Phần I: Đọc thành tiếng (3,0 điểm)
*Bài đọc:
- Giáo viên phát phiếu cho học sinh chuẩn bị trước 3 phút. Sau đó, gọi học sinh bốc thăm chọn bài, giáo viên đưa phiếu của mình yêu cầu học sinh đọc trong thời gian 1 phút. 
- Giáo viên dùng phiếu học sinh để ghi kết quả đánh giá. Tiếng nào học sinh đọc sai, giáo viên gạch chéo (/), cuối cùng tổng hợp lại để tính điểm. 
- Nội dung chấm cụ thể như sau:
* Cách cho điểm: (Theo bảng sau)
	Nội dung 
đánh giá đọc thành tiếng
	Yêu cầu
	Điểm tối đa
(3,0 điểm)

	1. Tư thế và cách đọc

	- Tư thế tự nhiên, tự tin.
	0,5 điểm

	
	- Đọc diễn cảm tốt, phù hợp nội dung và văn phong.
	

	2. Đọc đúng âm, vần, từ

	- Đọc đúng từ, phát âm rõ.
	0,5 điểm

	
	- Thể hiện cảm xúc qua nhấn nhá từ ngữ.
	

	3. Tốc độ đọc(tiếng/phút)
	- 90 – 100 tiếng/phút.
	0,5 điểm

	4. Ngắt hơi, ngắt nhịp

	- Ngắt nghỉ đúng văn phong khác nhau.
	0,5 điểm

	
	- Nhấn nhá tự nhiên theo ngữ cảnh.
	

	5. Đọc diễn cảm
	- Đọc diễn cảm thành thạo, thể hiện tốt sắc thái nội dung.
	0,5 điểm

	6. Trả lời câu hỏi nội dung bài đọc

	- Trả lời rõ ràng, phân tích sâu nội dung.
	0,5 điểm

	
	- Ghi chú chi tiết và có lập luận.
	


*Trả lời câu hỏi
1. Bài: Tiếng vườn
Câu hỏi: Nhân vật tôi nghe thấy những tiếng gì trong khu vườn?
Câu trả lời: Nhân vật tôi nghe thấy tiếng những chú dễ gọi nhau, tiếng chim vành khuyên lích chích, tiếng chim gáy gù gù, tiếng chim chào mào ríu rít.
2. Bài: Quà sinh nhật
Câu hỏi: Đến sự sinh nhật, Trinh đã tặng bạn món quà gì?
Câu trả lời: Đến dự sinh nhật bạn, Trinh đã tặm bạn một lẵng mây có mấy bông hồn vàng và một cành ổi
3) Bài: Mưa Sài Gòn
Câu hỏi: Đặc điểm của mưa Sài Gòn được thể hiện ở những từ ngữ nào?
Câu trả lời: Đặc điểm của mưa Sài Gòn được thể hiện ở những từ ngữ: “Đột ngột”, “vội vàng”, “ráo riết”, “chợt đến chợt đi”.
4) Bài: Tiếng gà trưa
Câu hỏi: Tiếng gà trưa làm tác giả nhớ về điều gì?
Câu trả lời: Tiếng gà trưa làm tác giả nhớ về tuổi thơ.
5) Bài: Rét ngọt
Câu hỏi: Bà chọn loại gạo nếp nào để làm chè lam??
Câu trả lời: Bà chọn thóc nếp cái hoa vàng hoặc nếp nhung.
Phần II: Đọc hiểu  (7,0 điểm)
1. Trắc nghiệm
	Câu
	1
	3
	4
	5
	6
	9

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	C
	D

	Điểm
	0.5 điểm
	0.5 điểm
	0.5 điểm
	0.5 điểm
	0.5 điểm
	0.5 điểm


Câu 2 ( 0.5 điểm): HS nối đúng
	A
	
	B

	Trái tim ông lão vẽ
	
	thật hoàn hảo khiến mọi người đều trầm trồ khen ngợi

	Trái tim chàng trai vẽ
	
	nhiều màu sắc, thật đẹp

	
	
	bị chắp vá chằng chịt, có chỗ như bị khuyết lõm, có chỗ như bị cắt đi và được ghép nối bởi những mảnh khác nhau


2. Tự luận
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	


7
	HS trả lời câu hỏi theo ý hiểu phù hợp với nội dung câu chuyện (0.5 đ)
VD: Chàng trai xúc động hiểu rằng trái tim đẹp là trái tim biết chia sẻ, biết yêu thương./ Chàng trai xúc động vì đã hiểu ra ý nghĩa của những mảnh chắp vá và những vết lõm khuyết trên trái tim ông lão vẽ. ……
* Cách cho điểm:
  HS giải thích được lí do nhưng diễn đạt lủng củng cho 0.25 điểm hoặc tùy theo mức độ.
	0.5

	8
	  HS nêu được cảm nhận của bản thân và bài học rút ra từ câu chuyện phù hợp (0,5 điểm) .
VD: Em thấy câu chuyện hay và ý nghĩa. Em rút ra bài học là trái tim đẹp là trái tim biết yêu thương, chia sẻ. Chúng ta cần yêu thương chia sẻ cùng mọi người.
* Cách cho điểm:
  HS nêu được cảm nhận của bản thân và bài học rút ra từ câu nhưng diễn đạt lủng củng cho 0.25 điểm hoặc tùy theo mức độ.
	
0.5

	10
	Kết từ trong câu là: còn, của
	0.5

	11
	HS tìm được 2 từ. Ví dụ: tặng, cho, hiến, ….. ( tìm đúng mỗi từ cho 0.25 điểm)
	0.5


Phần II: Viết (5 điểm)	
Lựa chọn một trong hai đề văn sau:
	Đề 1: Em hãy viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện em đã đọc.
	Đề 2:  Em hãy viết bài văn tả một cảnh đẹp trên quê hương em hoặc em đã được quan sát.
	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết
	Điểm 
tối đa

	Đề 1: : Em hãy viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện đã đọc.

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
	2

	Bố cục đoạn văn rõ ràng
	Bài viết có đủ ba phần (Mở đầu, triển khai, kết thúc). Bài viết có dung lượng hợp lý (khoảng 10 – 12 câu).
	0.5

	Diễn đạt mạch lạc
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi. Tránh các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	0.5

	Kỹ năng viết đoạn văn biểu cảm
	Thể hiện được kỹ năng viết đoạn văn biểu cảm qua việc thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một câu chuyện có giá trị nhân văn.
	0.5

	Sử dụng biện pháp tu từ
	Có sử dụng biện pháp tu từ để làm nổi bật cảm xúc của bản thân.
	0.5

	2. Yêu cầu về nội dung
	2.5

	Nội dung chính xác
	Đúng dạng bài viết biểu cảm.
	0.5

	Chi tiết biểu cảm cụ thể
	Kể tóm tắt lại nội dung câu chuyện kết hợp với cách thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trước các sự việc diễn ra trong câu chuyện; bài học rút ra từ câu chuyện. 
	1

	Tình cảm chân thành
	Bài viết thể hiện được tình cảm của em đối với câu chuyện, tạo cảm giác gần gũi và chân thật.
	0.5

	Ý nghĩa của câu chuyện
	Nêu được ý nghĩa của câu chuyện đối với bản thân hoặc cộng đồng.
	0.5

	3. Sự sáng tạo
	 
	0.5

	Sáng tạo trong cách diễn đạt
	Sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo, tránh cách diễn đạt quá rập khuôn.
	0.25

	Cảm xúc đặc biệt
	Thể hiện được cảm xúc riêng biệt và độc đáo của em khi đọc câu chuyện.
	0.25


	Đề 2: Em hãy viết bài văn tả một cảnh đẹp trên quê hương em hoặc em đã được quan sát. 

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
	2

	Bố cục bài văn rõ ràng
	Bài viết có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài).
Bài viết có dung lượng hợp lý (khoảng 12 – 15 câu).
	0.5

	Diễn đạt mạch lạc
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi. Tránh các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	0.5

	Kỹ năng quan sát và miêu tả
	Thể hiện được kỹ năng miêu tả qua việc quan sát cảnh vật (màu sắc, âm thanh, hình ảnh).
	0.5

	Sử dụng biện pháp tu từ
	Có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa để làm nổi bật đặc điểm của cảnh đẹp được tả.
	0.5

	2. Yêu cầu về nội dung
	2.5

	Nội dung chính xác
	Tả đúng cảnh đẹp trên quê hương em hoặc em đã được quan sát.
	0.5

	Chi tiết miêu tả cụ thể
	Tả được ít nhất ba chi tiết nổi bật của cảnh đẹp (màu sắc, không gian, âm thanh, mùi hương, hoặc cảm xúc của em khi ngắm cảnh).
	1

	Tình cảm chân thành
	Bài viết thể hiện được tình cảm yêu thích của em đối với cảnh đẹp, tạo cảm giác gần gũi và chân thật.
	0.5

	Ý nghĩa của cảnh đẹp
	Nêu được ý nghĩa của cảnh đẹp đối với bản thân hoặc cộng đồng.
	0.5

	3. Sự sáng tạo
	 
	0.5

	Sáng tạo trong cách diễn đạt
	Sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo, tránh cách diễn đạt quá rập khuôn.
	0.25

	Cảm xúc đặc biệt
	Thể hiện được cảm xúc riêng biệt và độc đáo của em khi ngắm nhìn cảnh đẹp.
	0.25


	
* Chú ý: Đáp án biểu điểm trên được chuyển thành bảng kiểm để cho HS tự đánh giá bài viết của mình, bài của bạn theo các tiêu chí sau khi HS viết xong bài văn.




